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ISO 2420:2017

Xuấ t bả n lầ n 2 i

D A -P H É P  TH Ử  C ơ  L Ý -  

XÁC ĐỊNH KHỐ I LƯ Ợ NG RIÊNG BIỂ U KIẾ N VÀ  

KHÓI LƯ Ợ NG TRÊN ĐƠ N VỊ DIỆ N TÍCH

Leather -  Physical and mechanical tests -  

Determination of apparent density and mass per unit area
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TỔ NG CỤ C TIẾ U CHUẨ N ĐO LƯ Ờ NG CHẤ T LƯ Ợ NG

BÁn Gốc X M U

Lờ i nói đ ặ i Ị; Ị l0 M , t C j | . ,H iy  ' i  ’ 'H . T  h k w  ị 

TCVN 7119rí

TCVN 7119:2019 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i ISO 2420:2017.

TCVN 7119:2019 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC 120 S ả n  

p h ẩ m  d a  biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t lư ợ ng đề  nghị, Bộ  

Khoa họ c và Công nghệ  công bố .
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Da -

Phép th ử  cơ  lý -

Xác định khố i lư ợ ng riêng biể u kiế n và 

khố i lư ợ ng trên đơ n vị diệ n tích

L e a t h e r  -  P h y s i c a l  a n d  m e c h a n ic a l  t e s t s  -  

D e t e r m in a t io n  o f  a p p a r e n t  d e n s i t y  a n d  m a s s  p e r  u n i t  a r e a

1 Phạ m  vi áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này qui định phư ơ ng pháp xác định khố i lư ợ ng riêng biể u kiế n và khố i lư ợ ng trên đơ n vị 

diệ n tích củ a da. Tiêu chuẩ n áp dụ ng cho tấ t cả  các loạ i da.

2 Tài liệ u việ n  dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n sau rấ t cầ n thiế t cho việ c áp dụ ng tiêu chuẩ n. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n ghi năm 

ban hành thì áp dụ ng bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n không ghi năm ban hành thì áp dụ ng 

phiên bả n mớ i nhấ t, bao gồ m cả  các sử a đổ i, bổ  sung (nế u có).

TCVN 7115 (ISO 2419), D a  -  P h é p  th ử  c ơ  lý  - C h u ẩ n  b ị v à  ổ n  đ ịn h  m ẫ u  th ử

TCVN 7117 (ISO 2418), D a  -  P h é p  th ử  h ó a , c ơ  lý  v à  đ ộ  b ề n  m à u  -  V ị t r í  l ấ y  m ẫ u

TCVN 7118 (ISO 2589) D a  -  P h é p  th ử  c ơ  lý  - X á c  đ in h  đ ộ  d à y

EN 15987, L e a th e r  -  T e rm in o lo g y  -  K e y  d e f in it io n s  fo r  th e  le a th e r  t ra d e  (Da -  Thuậ t ngữ , định nghĩa -  

Thuậ t ngữ  cơ  bả n trong ngành thư ơ ng mạ i da)

3 T h u ậ t ng ữ  và định nghĩa

Trong tiêu chuẩ n này áp dụ ng các thuậ t ngữ  và định nghĩa đư ợ c qui định trong EN 15987.

4 N guyên tắ c

Thể  tích củ a mẫ u thử  đư ợ c tính từ  diệ n tích và độ  dày, vớ i mẫ u thử  ở  dạ ng hình trụ  tròn đứ ng hoặ c 

hình khố i đứ ng vớ i đế  vuông. Khố i lư ợ ng riêng biể u kiế n đư ợ c tính bằ ng cách chia khố i lư ợ ng cho thể  

tích. Khố i lư ợ ng trên đơ n vị diệ n tích thu đư ợ c bằ ng cách chia khố i lư ợ ng cho diệ n tích.
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